
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Lý Thị Phượng - Nguyễn Thị Huyền Trang  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, chào và thực hiện hành động mà trẻ muốn thực hiện khi đến 

lớp cùng cô. 

- Cô vui vẻ, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức 

khoẻ của trẻ. 

- Cô hướng dẫn trẻ nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , tâm lý của trẻ, thói quen của 

trẻ ). 

- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn. Sử dụng từ "Ạ", biết chào 

hỏi 

+Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện với trẻ về một số giác quan trên khuôn mặt: Tên gọi, tác dụng, cách bảo vệ. 

+ Xem hình ảnh về khuôn mặt, các bộ phận cơ thể bé hỏi: Ai đây? Cái gì đây? Tay dùng để 

làm gì? .... 

+ Trẻ nói rõ ràng những giác quan trên khuôn mặt, giác quan dùng để làm gì trong giao tiếp. 

+ Giáo dục trẻ về việc giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày giải phóng thủ đô 10/10.  

- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10, ngày PNVN. 

- Trò chuyện về các bạn trong lớp bé 

+ Xem tranh ảnh của trẻ và nói được tên mình.  

+ Trẻ giới thiệu tên, tuổi, ... cùng cô và bạn. (MT19)  

- Nói một số món ăn mà bé thích.  

- Đồng dao: Chi chi chành chành  

MT19 



Thể dục sáng 

* Khởi động: Trẻ khởi động đội hình tự do theo nhạc. 

* Trọng động:  

- Hô hấp: 

+ Thổi bóng 

- Cơ tay và bả vai (Giấu tay) 

+ 2 tay đưa ra sau, hạ xuống 

- Cơ chân 

+ Đứng nhún chân 

- Cơ lưng, cơ bụng 

+ Cúi về phía trước.  

* Hồi tĩnh: Làm một số động tác giãn cơ. (MT1)  

MT1 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

- VĐCB: Đi theo 

hiệu lệnh 

+ TCVĐ: Ai bò 

nhanh hơn   

Vận động 

- VĐCB: Bò chui 

qua cổng 

+ TCVĐ: Nu na 

nu nống   

Vận động 

- VĐCB: Chạy về 

phía trước 

+ TCVĐ: Kéo 

cưa lừa xẻ   

Vận động 

- VĐCB: Tung 

bóng bằng hai tay 

+ TCVĐ: Đuổi 

theo bóng  

Vận động 

- VĐCB: Bật về 

phía trước 

+ TCVĐ: Chi chi 

chành chành   

 T3 

Làm quen văn 

học 

- Truyện: Vệ sinh 

buổi sáng   

Làm quen văn 

học 

Truyện: Bé Mai ở 

nhà   

Làm quen văn 

học 

- Thơ: Giúp mẹ   

Làm quen văn 

học 

- Truyện: Hai anh 

em gà con   

Làm quen văn 

học 

- Thơ: Bàn tay 

của bé  

  

T4 

Nhận biết phân 

biệt  

- Nhận biết hình 

tròn   

Nhận biết tập 

nói 

Ngày giải phóng 

thủ đô   

Nhận biết phân 

biệt  

- Nhận biết màu 

xanh   

Nhận biết tập 

nói 

- Món ăn bé thích   

Nhận biết phân 

biệt  

Ôn nhận biết hình 

tròn  

  



T5 

Hoạt động tạo 

hình 

- In ngón tay tạo 

thành cánh hoa   

Hoạt động tạo 

hình 

- Dán cờ tổ quốc   

Hoạt động tạo 

hình 

- Làm thiệp tặng 

mẹ Ngày phụ nữ 

Việt Nam   

Hoạt động tạo 

hình 

- In ngón tay 

trang trí cánh 

bướm   

Hoạt động tạo 

hình 

- Sáng tạo tóc cho 

bạn   

T6 

Âm nhạc 

- Nghe hát: 

Khuôn mặt cười 

+ TC ÂN: Ở đâu? 

Ở đây!   

Âm nhạc 

- Nghe hát: Yêu 

Hà Nội 

+ TC ÂN: Nghe 

âm thanh đoán tên 

nhạc cụ âm nhạc   

Âm nhạc 

- Hát: Cô và mẹ 

+ Nghe hát: Bài 

ca người phụ nữ 

Việt Nam   

Âm nhạc 

- Nghe hát: Chiếc 

bụng đói 

+ VĐTN: Bóng 

tròn to   

Âm nhạc 

- VĐTN: Giấu tay 

+ Nghe hát: Hai 

bàn tay của em   

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 (30/9 - 4/10) 

* HĐCMĐ 

- Quan sát khuôn mặt bạn trai, bạn gái. 

- Quan sát cây sung 

- Quan sát thiên nhiên 

- Hoạt động tại phòng thể chất 

- Văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: Cô và bé lau lá cây. 

* TCVĐ 

- Tung bóng 

- Gieo hạt 

- Bắt bướm 

- Đuổi theo 

- Nu na nu nống 

* Chơi tự chọn 

- Chơi với phấn, lá cây 

MT29, 

MT33 



- Chơi đồ chơi ở khu vui chơi. 

- Chơi với cát và sỏi 

- Chơi với vòng. 

- Chơi đồ chơi khu thể chất bằng gỗ.  

Tuần 2: (7/10 - 11/10) 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát lá cờ Tổ Quốc 

- Quan sát khung cảnh sân trường trang trí chào mừng ngàu giải phóng. 

- Trò chuyện, xem video về ngày giải phóng thủ đô 10/10 

- Quan sát phòng bảo vệ 

- Quan sát cây hoa súng 

- Văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: Cô và bé lau giá, sắp xếp đồ chơi. 

* TCVĐ 

- Dung dăng dung dẻ 

- Lộn cầu vồng 

- Cắm cờ 

- Gieo hạt. 

- Cây cao cỏ thấp. 

* Chơi tự chọn 

- Dán lá cờ Tổ Quốc 

- Dán xúc xích trang trí 

- Hát "Yêu Hà Nội" 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi cô và bé chuẩn bị.  

Tuần 3 (14/10 - 18/10) 

* HĐCMĐ 

- Quan sát cây đu đủ, 

- Làm khung tranh tặng bà nhân ngày phụ nữ VN 20/10 



- Trò chuyện, xem video về ngày phụ nữ VN 20/10 

- Quan sát cây hoa giấy 

- Văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* TCVĐ 

- Dung dăng dung dẻ 

- Trời nắng trời mưa 

- Đuổi theo bắt bóng 

- Cắm hoa tặng cô. 

- Đuổi theo bắt bóng 

* Chơi tự chọn 

- Chơi với hoa, lá khô. 

- Chơi đồ chơi khu vui chơi. 

- Chơi đồ chơi cô và bé chuẩn bị. 

- Chơi với bóng  

Tuần 4: 21/10-25/10) 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát cây thiết mộc lan;  

- Quan sát bể cá, 

- Quan sát cây lưỡi hổ, 

- Quan sát cây xoài 

- Quan sát thời tiết 

* TCVĐ: 

- Bóng tròn to 

- Đá bóng. 

- Gieo hạt. 

- Dung dăng dung dẻ. 

- Bịt mắt ắt dê 

* Chơi tự chọn 

- Chơi với đồ chơi trong sân trường. 



- Nhặt lá cây. 

- Chơi TCVĐ trên sân trường. 

- Trời nắng trời mưa. 

- Bóng tròn to.  

- Tập thói quen nói lời cảm ơn, xin lỗi, dạ, vâng,... không la hét (MT29)  

Tuần 5 (28/10 - 1/11) 

* HĐCMĐ 

- Quan sát đôi bàn tay của bé và bạn. 

- Hoạt động tại góc sáng tạo. 

- Quan sát cây sung 

- Hoạt động tại phòng thể chất 

- Văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* TCVĐ 

- Lộn cầu vồng 

- Dung dăng dung dẻ 

- Cây cao, cỏ thấp 

- Trời nắng trời mưa 

- Tập tàm vông 

* Chơi tự chọn 

- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với lá cây 

- Chơi với bóng 

- Chơi cùng đồ chơi trẻ mang đi. 

- Chơi đồ chơi khu vận động  

- Mạnh dạn giao tiếp với những người xung quanh. (MT33)  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm 

- Tuần 1, 2: Góc "Bé chơi với hình và màu" 

- Tuần 3: Góc "Bế em" 

- Tuần 4: Góc "Kĩ năng sống" 

 



- Tuần 5: "Sách truyện"  

* Góc bé chơi với hình và màu: Vẽ khuôn mặt cảm xúc, dán trang trí ngày 10/10, tô màu 

món ăn bé thích. 

+ Chuẩn bị: Mica, bút vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ, giấy, ... 

+ Cách chơi: Cô chơi cùng và hướng dẫn trẻ vẽ khuôn mặt cảm xúc và dán xúc xíc, dán lá 

cờ, tô màu món ăn bé thích.  

- Trò chơi luyện âm: Kéo cưa lừa xẻ  

* Góc hoạt động với đồ vật 

- Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp đường đi)  

- Chuẩn bị: khối gỗ.  

* Góc kỹ năng sống:  

- Trẻ thực hành các kỹ năng cuộc sống: Kéo khóa, cài khuy, đóng mở hộp… 

- Chuẩn bị hột hạt, khung đóng khụy kéo khóa....  

* Góc sách truyện: đọc thơ, xem sách truyện 

+ Chuẩn bị: Sách truyện, hình ảnh về ngày giải phóng thủ đô,...  

- Trẻ nói cùng cô đề tài “Bé thích khuôn mặt nào?”, Nói về một số món ăn mà bé thích.  

* Góc bế em. 

+ Xúc cho bé búp bê ăn, lau miệng cho bé. 

+ Ru bé ngủ, hát cho bé nghe.  

- Chơi trò chơi mô phỏng bế em, xúc cho em ăn và chăm sóc em bé, tập làm quen với việc 

nấu món ăn bé thích.  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn kỹ năng cầm thìa, giữ bát  

- Dạy trẻ khi ăn không dùng tay bốc đồ ăn.  

- Rèn cho trẻ thói quen đi vệ sinh vào bồn cầu, nhà vệ sinh.  

- Dạy trẻ lấy gối chuẩn bị chỗ ngủ  

- Dạy trẻ cách lấy và uống nước.  

- Làm quen thói quen rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn.  

- Thơ: Giờ ăn  

* Vận động sau khi ngủ dậy: Nhạc bài hát: “khuôn mặt cười” 

 



Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1 (30/9 - 1/10) 

- Thực hiện một số quy định của lớp và yêu cầu của cô: Không ra khỏi lớp một mình, cất đồ 

chơi sau chơi.  

- Tham gia các hoạt động chơi tập cùng cô. 

+ Khuôn mặt bé yêu.  

- Ôn nhận biết màu đỏ  

- Dạy trẻ không tự ý uống thuốc  

- LĐTT: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Tuần 2 (7/10 - 11/10) 

- Xem tư liệu về ngày giải phóng thủ đô 10/10  

- Tìm hiểu ngày giải phóng thủ đô 10/10  

- Nghe mẩu chuyện về ngày giải phóng thủ đô.  

- Văn nghệ chào mừng ngày giải phóng thủ đô. 

- LĐTT: Cô và trẻ vệ sinh, lau lá cây, chăm sóc cây.  

Tuần 3 ( 14/10 - 18/10) 

- Xem video, tìm hiểu về ngày phụ nữ Việt Nam 

- Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam  

- Xâu vòng đeo tay tặng cô  

- Hướng dẫn trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép khi tham gia học bài.  

- Ôn nhận biết màu xanh  

Tuần 4 ( 21/10 - 25/10) 

- Nghe hát "Dạy bé món ăn"  

- Dạy trẻ không cho vật nhỏ vào tai; mũi;  

- Ôn nhận biết hình tròn  

- Nghe truyện "Gấu con bị sâu răng" 

- Văn nghệ cuối tuần, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: Lau giá và xắp xếp đồ chơi cùng cô.  

Tuần 5 ( 28/10 - 1/11) 

- Nghe hát "Khúc hát đôi bàn tay"  

MT31 



- Rèn kỹ năng đóng, mở cửa ra vào.  

- Nghe và nhận biết âm thanh một số nhạc cụ âm nhạc  

- Trẻ giới thiệu tên, tuổi, ... cùng cô và bạn. (MT31)  

- Văn nghệ cuối tuần, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: Lau lá cây và chăm sóc cây xanh.  

Chủ đề - Sự kiện 
Khuôn mặt đáng 

yêu của bé  

Ngày giải phóng 

thủ đô 10/10  

Bé chúc mừng 

Ngày Phụ nữ 

Việt Nam  

Món ăn bé thích  
Đôi bàn tay của 

bé  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 
 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


